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NĂM HỌC: 2019-2020
	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ


	Ghi chú

	1
	Nguyễn Minh Tùng
	Hiệu trưởng
	

	2
	Phạm Đăng Tùng
	Phó Hiệu trưởng
	

	3
	Lê Thị Thu Ngân
	Giáo viên
	Tổ trưởng tổ 1

	4
	Nguyễn Thị Chí
	Giáo viên
	

	5
	Huỳnh Thị Huệ
	Giáo viên
	

	6
	Nguyễn Thị Kim Hoàng
	Giáo viên
	

	7
	Hạ Thế Hiền
	Giáo viên
	

	8
	Phan Bạch Huệ
	Giáo viên
	

	9
	Hồ Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	

	10
	Nguyễn Thị Trùng Dương
	Giáo viên
	Tổ trưởng tổ 3

	11
	Cao Thị Phương
	Giáo viên
	

	12
	Võ Thúy Hằng
	Giáo viên
	

	13
	Võ Thị Triếng
	Giáo viên
	

	14
	Nguyễn Thị Ngọc Điệp
	Giáo viên
	

	15
	Phạm Thị Bé Năm
	Giáo viên
	

	16
	Nguyễn Thụy Thúy Oanh
	Giáo viên
	

	17
	Phạm Thùy Linh
	Giáo viên
	

	18
	Nguyễn Văn Đom
	Giáo viên
	

	19
	Trần Hồng Thảo
	Giáo viên
	Tổ trưởng tổ 5

	20
	Bùi Thanh Nhã
	Giáo viên
	

	21
	Cao Thị nhỏ
	Giáo viên
	

	22
	Võ Thế Sương
	Giáo viên
	

	23
	Huỳnh Anh Tường
	Giáo viên
	

	24
	Nguyễn Thị Thuận
	Giáo viên
	

	25
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	Giáo viên
	

	26
	Đặng Thị Thúy Liểu
	Giáo viên
	

	27
	Vũ Thị Hải Yến
	Giáo viên
	

	28
	Hồ Linh Huệ
	Giáo viên
	

	29
	Lê Thị Kim Thuỳ
	Giáo viên
	

	30
	Đào Thị Ngọc Nhàn
	Giáo viên
	Thư  viện- TB

	31
	Phạm Thị Ngọc Hà
	Giáo viên
	Tổng phụ trách Đội

	    32
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Giáo viên
	Tổ trưởng tổ 4

	33
	Trần Thy Đào
	Giáo viên
	Tổ trưởng tổ 2

	34
	Lê Thị Thanh Tuyền
	Giáo viên
	

	35
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	Giáo viên
	

	36
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên
	

	37
	Phạm Đỗ Ngọc Thi
	Giáo viên
	

	38
	Lương Long Hồ
	Giáo viên
	


 Tổng cộng: BGH: 2
                    Giáo viên: 36
	 
	                                  HIỆU TRƯỞNG



 

